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I/TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (5,0 điểm)
Chon một phương án trả lời đúng nhất:
Câu 1: Giáo dục phổ thông gồm cấp học nào?
A. Giáo dục nhà trẻ				B. Giáo dục trung học cơ sở
C. Giáo dục mẫu giáo		                    D. Giáo dục trình độ đại học
Câu 2: Thị trường lao động có vai trò như thế nào trong việc định hướng nghề nghiệp?
A. Thị trường lao động không ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực này.
B. Giúp người học định hướng lựa chọn ngành nghề, trình độ đào tạo phù hợp với năng lực. 
C. Thị trường lao động chỉ ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động, không định hướng nghề nghiệp.
D. Giúp người lao động không có cơ hội được tuyển dụng vào vị trí việc làm phù hợp năng lực.
Câu 3: Người sử dụng lao động trong thị trường lao động là:
A. người sẽ làm việc theo thỏa thuận, được trả lương.
B. người chịu sự quản lí, điều hành. 
C. người chịu sự giám sát, quản lí.
D. các doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu tuyển dụng lao động. 
Câu 4: Nghề nghiệp là:
A. tập hợp các công việc được xã hội công nhận.
B. tập hợp một công việc được xã hội công nhận.
C. tập hợp các công việc trong ba lĩnh vực hoạt động lao động của con người.
D. tập hợp các công việc trong bốn lĩnh vực hoạt động lao động của con người.
Câu 5: Để làm được các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ cần đạt yêu cầu về phẩm chất:
A. Cần cù, chăm chỉ, trung thực.                      B. Có khả năng làm việc độc lập.
C. Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ              D. Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài.
Câu 6: Lựa chọn đúng nghề nghiệp giúp ích gì cho bản thân?
A. Đảm bảo chất lượng cuộc sống.
B. Tập trung đầu tư cho nghề nghiệp.
C. Tập trung phát triển nghề nghiệp.
D. Đảm bảo chất lượng cuộc sống, tập trung đầu tư và phát triển nghề nghiệp.
Câu 7: Việc lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp đối với xã hội có ý nghĩa như thế nào?
A. Thúc đẩy phát triển kinh tế             		B. Có nguồn thu nhập ổn định
C. Phát triển năng lực của người lao động	D. Giúp người lao động luôn vui vẻ
Câu 8: Tại sao xu hướng tuyển dụng người lao động đã qua đào tạo có kinh nghiệm luôn chiếm tỉ lệ cao?
A. Để tăng chi phí nguyên vật liệu. 
B. Để tăng hiệu quả lao động, giảm chi phí đào tạo. 
C. Để tăng chi phí đầu tư trang thiết bị, máy móc.
D. Để giảm năng suất, sản lượng. 
Câu 9:Yếu tố nào dưới đây thuộc nhóm yếu tố khách quan ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ? 
A. Năng lực.	B. Sở thích. 		C. Nhóm bạn.            D. Cá tính. 	
Câu 10: Nguồn cung lao động được hình thành từ
A. Trường đại học.         C. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
B. Trường cao đẳng.       D. Trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI ĐÚNG (Đ) – SAI (S)(3,0 điểm)
Chọn đáp án đúng(Đ) hoặc sai (S) đối với các ý A,B,C,D ở mỗi câu.	
Câu 1: Sự ảnh hưởng của tiến bộ khoa học, kĩ thuật, công nghệ tới thị trường lao động.
A. Không đòi hỏi người lao động có trình độ 
B. Đòi hỏi người lao động có khả năng lao động sáng tạo.    
C. Có sự thích ứng với đổi mới kĩ thuât, công nghệ. 
D. Tác phong lao động nghiêm túc. 
Câu 2: Có ý kiến cho rằng:
A. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh chỉ có thể tiếp tục học lên trung học phổ thông.
B. Giáo dục nghề nghiệp bao gồm các trình độ: sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. 
C. Giáo dục đại học chỉ bao gồm trình độ đại học.
D. Phân luồng trong giáo dục giúp học sinh lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.
Câu 3: Một nhóm học sinh có ý kiến cho rằng:
A. Lựa chọn một nghề phù hợp sẽ giúp bản thân có động lực trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo.
B. Môi trường làm việc của các ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thường năng động, hiện đại và đầy thử thách.
C. Các ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ không yêu cầu khả năng làm việc nhóm.
D. Người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ cần có ý thức phấn đấu, rèn luyện, học tập để phát triển nghề nghiệp và chuyên môn.
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)
Câu 4: Giáo dục mầm non gồm?
Câu 5: Có mấy yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động?
Câu 6: Nghề nghiệp giúp ích gì cho người lao động ?
[bookmark: _GoBack]Câu 7: Nêu điểm giống nhau của nghề nghiệp và việc làm?


